
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON ÁNH DƯƠNG XANH

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP RABBIT 
CHỦ ĐỀ AN TOÀN CHO BÉ

Thời gian thực hiện: 2 tuần (từ 11/11 đến 22/11/2024)
Giáo viên: Phạm Thị Ngọc

                   Trương Thị Thư

NĂM HỌC: 2024 - 2025

I. MỤC TIÊU:

1. Lĩnh vực phát triển nhận thức
- Trẻ biết tên trường, tên lớp, tên các cô, tên bạn mới.
- Trẻ biết cách sắp xếp ba lô gọn gàng trong tủ đồ dùng, xếp dép ngay ngắn trên giá dép, chuyển ảnh khi đến 

lớp và khi về nhà.
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- Trẻ biết tên các góc chơi của lớp, đồ chơi của từng góc.
2. Lĩnh vực phát triển thể chất
- Trẻ biết ăn uống đầy đủ, hợp vệ sinh
- Trẻ biết tham gia lao động tích cực: Lấy và cất ghế, lấy và cất gối đúng nơi qui định.
- Trẻ biết cách xếp hàng
- Trẻ có một số thói quen rửa mặt, rửa tay giữ gìn vệ sinh thân thể.
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. 
- Trẻ thuộc một số bài thơ và bài hát
- Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ và thể hiện cử chỉ trạng thái phù hợp
4. Lĩnh vực phát triển TCKNXH.
- Trẻ yêu cô, yêu bạn thích đến trường.
- Trẻ hăng hái, phấn khởi và tự chuẩn bị các đồ dùng cá nhân khi đến lớp. 
- Trẻ biết chơi hòa thuận với các bạn trong lớp.
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi chung của trường, lớp..
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ.
- Trẻ hăng hái, say mê tập luyện các tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể và các hoạt động chuẩn bị khai giảng.
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Giáo viên: PHẠM THỊ NGỌC- TRƯƠNG THỊ THƯ

Thứ TUẦN 1
(11/11-15/11/2024)

TUẦN 2
(18/11-22/11/2024)

2 PTTC
Bò thẳng hướng

PTTC:
Ngồi tung bóng

3 PTNT
NBTN: Màu đỏ

                                    PTNT
NBTN: Màu đỏ, màu xanh, màu vàng

4 PTNN
Truyện: Thỏ con
không vâng lời

                                    PTNN
Thơ: Găng tay

và mũ
(Nhà thơ Tâm Giao)

5 PTTCKNXHTM
Xé giấy vụn

                             PTTCKNXHTM
Di màu tranh

cái áo

6 PTTCKNXHTM
- DH: Cái nón xinh

- Nghe hát: Tập thể dục buổi sáng

PTTCKNXHTM
- DH: Đôi dép xinh

Nghe hát: Cả tuần đều ngoan

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)
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Nhánh 1: : An toàn cho 
bé khi ở trường

Tuần 1
1 Từ 11/11 đến 15/12/2024 Phạm Thị Ngọc

Nhánh 2: : An toàn cho 
bé khi ở trường

Tuần 2
1 Từ 18/11 đến 22/11/2024 Trương Thị Thư

III. CHUẨN BỊ:

Tuần 1 Tuần 2

Giáo viên

-  Chuẩn bị nội dung, đồ dùng phương tiện 
bài dạy theo chủ đề nhánh “ An toàn cho bé 
khi ở trường tuần 1”
- Bổ sung các loại đồ dùng đồ chơi, nội dung 
chơi  tại góc chơi và các mảng hoạt động của 
trẻ phù hợp với chủ đề nhánh “ An toàn cho 
bé khi ở trường tuần 2”
 

- Chuẩn bị học liệu: 
- Các đồ dùng dụng cụ học tập cho cô và trẻ phục 
vụ bài học.
- Lựa chọn bài hát, bài thơ câu chuyện, phù hợp 
với chủ đề nhánh “ An toàn cho bé khi ở trường”
- Bổ sung các nguyên vật liệu, phế liệu cho trẻ hoạt 
động

Nhà trường - Bổ sung  các tài liệu tranh, ảnh có liên quan 
đến “ An toàn cho bé ”

- Giấy, bút, sáp màu, màu nước, đất nặn
- Đồ chơi ngoài sân cho trẻ chơi

Phụ huynh  Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ An toàn cho 
bé”

- Giới thiệu cho trẻ biết về các bạn trong lớp 
- Động viên trẻ đi học đúng giờ, 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Trò chuyện, nhận biết về các quy định an toàn của trường/lớp
- Làm quen 1 số kí hiệu cá nhân của mình
- Quan sát bạn cùng lớp
- Trò chuyện với trẻ về cuộc sống hàng ngày
-Nghe bài hát: Vui đến trường, Trường chúng cháu là trường MN, Mùa thu ngày khai 
trường, …

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và đi các kiểu đi (đi kiễng gót, gót chân, mũi bàn 
chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm) sau đó đứng lại để tập BTPTC
- Trọng động: Tập bài tập PTC theo nhạc bài hát: Vui đến trường
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay: Tay đưa ra phía trước, gập trước ngực
+ Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên
+ Chân: Nâng cao chân, gập gối
+Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau
- Chơi trò chơi: Đi đều bước
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân trường
- Trò chơi: "Trời nắng trời mưa"

Tuần 1 Tuần 2
Trẻ - Tích cực tham gia các HĐ, cùng cô làm 

tranh, trang trí lớp
- Đoàn kết với bạn bè, phối hợp với cô giáo

- Cùng cô giáo tạo môi trường hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh nguyên vật liệu
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần Gh
i 

ch
ú

tt Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Cô đón trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng, nhắc trẻ chào cô giáo, bố(mẹ) lễ phép, trẻ cất đồ dùng cá nhân 
ngăn nắp, đúng nơi quy định. Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và tâm trạng 
của trẻ. Cô tổ chức cho trẻ ăn sáng.
- Trò chuyện với trẻ về bé đi nhà trẻ.
- Trẻ xem tranh ảnh về các hoạt động có trong lớp nhà trẻ.
- Hoạt động tự chọn: Trẻ chọn đồ chơi góc chơi mà trẻ thích, trẻ trò chuyện trao đổi với các 
bạn, nghe một số bài hát về chủ điểm.

2 Thể dục 
sáng

- Khởi động:  Cô cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô, sau đó chuyển 
đội hình vòng tròn 
- Trọng động:  Cô giới thiệu và tập 
+ ĐT1 hô hấp: Hít vào, thở ra
+ ĐT2 tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống
+ ĐT3 bụng: Cúi người về phía trước
+ĐT4 chân: Ngồi xuống, đứng lên
*TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Hồi tĩnh : Đi lại nhẹ nhàng quanh lớp.

3 Hoạt 
động học

Tuần

1

Ngày 11/11
PTTC

Bò thẳng 
hướng trong 
đường hẹp

Ngày 12/11
PTNT
NBTN: 
Màu đỏ.

Ngày 13/11
PTNN

Truyện: Thỏ 
con 

Ngày 14/11
PTTCKNXHT

M
Xé giấy vụn

Ngày 15/11
TCKNXHTM
- DH: Cái nón 

xinh
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không vâng 
lời

- Nghe hát: Tập 
thể dục buổi sáng

Tuần

2

Ngày 18/11
PTTC

Ngồi tung 
bóng

Ngày 
19/11
PTNT

NBTN: 
Màu đỏ, 

màu xanh, 
màu vàng

Ngày 20/11
PTNN

Thơ: Găng 
tay 

và mũ 
(Nhà thơ 

Tâm Giao)

Ngày 21/11
PTTCKNXHT

M
Di màu cáo áo

Ngày 22/11
PTTCKNXHTM

- DH: Đôi dép 
xinh

Nghe hát: Cả tuần 
đều ngoan

4

Tuần 1

Ngày 
11/11

-QSCMĐ: 
Quan sát 
- TCVĐ: 
Trời nắng 
trời mưa

- Chơi theo 
ý thích tại 
khu vực 

hành lang
* Đồ chơi 

mang thêm : 
ghép 

hoa,ghép lô 
gô,sâu dây

Ngày 
12/11

- QSCMĐ: 
quan sát sân 

trường
- TCVĐ: 

chuyền đồ 
chơi

- Chơi theo 
ý thích tại 

khu vực hòn 
non bộ

* Đồ chơi 
mang thêm: 

dụng cụ 
chăm sóc 

cây

Ngày 13/14
- QSCMĐ: 
Quan sát 
xích đu.
- TCVĐ: 

nhảy lò cò.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 

vực sân 
khấu.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ xâu 
dây, xâu hạt 
, kéo khóa , 
truyện đọc,

Ngày 14/11
- QSCMĐ:

Quan sát cầu 
trượt.

- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây

la.
- Chơi theo ý 

thích tại khu vực 
cầu trượt xích 

đu.
* Đồ chơi mang 

thêm : vòng, 
bóng...

Ngày 15/11
- QSCMĐ:

Quan sát thời tiết
- TCVĐ: dung 
dăng dung dẻ.

- Chơi theo ý thích 
tại khu vực sân 

trường.
* Đồ chơi mang 
thêm : nhảy dây, 

xe đẩy....TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:2

3 2
1/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31303316 ) 
– T

rư
ờng M

N Á
nh D

ương X
anh



Hoạt 
động 

ngoài trời

Tuần 2

Ngày 
18/11

- QSCMĐ: 
Quan sát 
nhà nhún 

nhảy.
- TCVĐ: 
Trời nắng 
trời mư

- Chơi theo 
ý thích tại 
hành lang
* Đồ chơi 
mang thêm 
: lắp ghép,  
bowling, 
ghép hoa.

Ngày 
19/11

- QSCMĐ: 
Quan sát 
cây xanh.

- TCVĐ: nu 
na nu nống.
- Chơi với 

phấn
* Đồ chơi 

mang thêm: 
phấn vẽ.

Ngày 20/11
• QSC

MĐ: 
Quan 

sát cầu 
trượt.

- TCVĐ: 
gieo hạt nảy 

mầm.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 

vực cầu 
trượt xích 

đu.
* Đồ chơi 

mang thêm, 
ném vòng, 

....

Ngày 21/11
- QSCMĐ: quan 
sát vườn trường.

- TCVĐ: mèo 
đuổi chuột.

- Chơi theo ý 
thích tại khu vực 

hòn non bộ
* Đồ chơi mang 
thêm  bình tưới, 

xẻng nhỏ,..

Ngày 22/11
- QSCMĐ: quan 
sát phòng bảo vệ.
- TCVĐ: nhặt lá 

vàng rơi.
- Chơi theo ý thích 

tại khu vực sân 
trường.

* Đồ chơi mang 
thêm : nhảy dây, , 
xe đẩy, đánh cầu , 

bowling...

Vệ sinh, 
ăn, ngủ

- Trẻ tự lau 
mặt, lau tay, 

chùi mũi 
bằng giấy 

mềm.
- Trẻ biết 

rửa tay trước 
và sau khi 
ăn xong.

- Trẻ tự lau 
mặt, lau tay, 

chùi mũi 
bằng giấy 

mềm.
- Trẻ biết 
rửa tay 

trước và sau 
khi ăn xong.

- Trẻ tự lau 
mặt, lau tay, 

chùi mũi 
bằng giấy 

mềm.
- Trẻ biết rửa 
tay trước và 
sau khi ăn 

xong.

- Trẻ tự lau mặt, 
lau tay, chùi mũi 
bằng giấy mềm.
- Trẻ biết rửa tay 
trước và sau khi 

ăn xong.
- Trẻ biết tự xúc 
ăn, ăn sạch sẽ

- Trẻ tự lau mặt, 
lau tay, chùi mũi 
bằng giấy mềm.
- Trẻ biết rửa tay 
trước và sau khi 

ăn xong.
- Trẻ biết tự xúc 
ăn, ăn sạch sẽ
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- Trẻ biết tự 
xúc ăn, ăn 

sạch sẽ

- Trẻ biết tự 
xúc ăn, ăn 

sạch sẽ

- Trẻ biết tự 
xúc ăn, ăn 

sạch sẽ

Tuần 
1

VĐ theo 
nhạc các bài 
hát về chủ 

điểm

Đồng dao: 
“Bà còng đi 

chợ trời 
mưa”

Nghe thơ có 
trong chủ 

điểm

Nghe hát: Biết 
vâng lời mẹ

Nêu gương bé 
ngoan

Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

Hoạt 
động 
chiều

Tuần 
2

Nhận biết 
một số hành 
động nguy 

hiểm và 
phòng tránh
Nghe và trả 

lời câu đố về 
chủ đề gia 

đình
VĐ theo 

nhạc các bài 
hát về chủ 

điểm

NBPB: Màu 
xanh

Xem tranh 
ảnh về chủ 
đề gia đình
Đồng dao: 

“Bà còng đi 
chợ trời 
mưa”

Nghe truyện: 
Thỏ ngoan

Nghe hát: Cả 
nhà thương 

nhau
Nghe thơ có 

trong chủ 
điểm

Nghe hát: Em 
búp bê

Nghe thơ có 
trong chủ điểm
Nghe hát: Biết 

vâng lời mẹ

Nêu gương bé 
ngoan

Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
Nêu gương bé 

ngoan
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
Nêu gương bé 

ngoan
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào nhánh

stt Tên góc 
chơi

Mục đích – Yêu 
cầu

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

1 *VĐ thô
- Đi trong đường hẹp

*VĐ tinh
- Lắp ghép hình tròn.
- Luồn dây.
- Xỏ lỗ.

- Sàn tập sạch 
sẽ.
- Đường hẹp
- Bảng chun 
tạo hình.
- Bộ xỏ lỗ

x

*VĐ thô
- Ném bóng qua dây
*VĐ tinh
- Lắp ghép hình 
vuông.
- Luồn dây.
- Xỏ lỗ.

- Sàn tập sạch 
sẽ.
- Dây
- Bóng
- Bảng chun 
tạo hình.
- Bộ xỏ lỗ

x

Góc vận 
động

- Trẻ vận dụng 
các kỹ năng ném 
, chuyền 
,lăn….để chơi 
trong góc.
- Phát triển các 
kỹ năng bò , 
trườn, chui, để 
chơi trong góc.
- Trẻ biết thu dọn 
đồ dùng sau khi 
chơi

*VĐ thô
- Đi trong đường hẹp

*VĐ tinh
- Lắp ghép hình tròn.

- Sàn tập sạch 
sẽ.
- Đường hẹp

X
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- Luồn dây.
- Xỏ lỗ.

- Bảng chun 
tạo hình.
- Bộ xỏ lỗ

*VĐ thô
- Ném bóng qua dây

*VĐ tinh
- Lắp ghép hình 
vuông.
- Luồn dây.
- Xỏ lỗ.

- Sàn tập sạch 
sẽ.
- Dây
- Bóng
- Bảng chun 
tạo hình.

- Bộ xỏ lỗ

X

2 - Trẻ biết cách 
chơi trong góc 
nấu ăn theo 
hướng dẫn của 
cô.
- Củng cố kỹ 
năng chơi góc và 
đoàn kết trẻ khi 
chơi.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi 
chơi.

Gia 
đình

+ Bé làm đầu bếp
- Trẻ chơi trong góc 
theo sự hướng dẫn 
của cô.
- Cô giúp cho trẻ 
phân biệt tên gọi 1 số 
món ăn và chơi cùng 
trẻ.
- Cô gợi ý cách chế 
biến một số món ăn 
đơn giản cho trẻ.
- Cô bao quát trẻ 
chơi.
- Nhắc trẻ thu dọn đồ 
dùng

- Đồ dùng 
dụng cụ nhà 
bếp.
-  Xe đẩy mua 
hàng.
- Khăn lau, lọ 
hoa.
- Các loại 
thực phẩm 
rau, củ, quả, 
thịt, trứng, thịt 
gà, cá, tôm, 
cua,….

x xGóc thao 
tác vai 

- Trẻ biết thực 
hiện những thao 

Bế 
em

+ Bé thích bế em x x
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tác bế em và 
cách cho em ăn 
ngủ theo hướng 
dẫn của cô.
- Rèn kĩ năng 
cách sử dụng 
một số đồ dùng 
nhà bếp.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi 
chơi.

- Cô hướng dẫn bao 
quát trẻ chơi.
- Hướng dẫn trẻ sử 

dụng một số đồ dùng 
nhà bếp. 
- Cô hướng dẫn trẻ 
bế em và cho em ăn 
ru em ngủ. Thay 
quần áo cho em, tắm 
cho em bé

- Dụng cụ nhà 
bếp.

- Quần áo búp 
bê

3 + Bé yêu lớp nhà 
trẻ
- Trẻ về góc chơi 
chọn đồ chơi theo 
hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết phân loại 
các ĐDĐC cùng cô.
- Bé xếp theo mẫu 
của cô.

- Gắn chấm tròn 
tương ứng với chấm 
tròn.
- So hình đúng 
khuôn hình.

- Các ĐDĐC 
về chủ điểm

- Tranh lô tô 
về lớp nhà trẻ
-  Bảng gắn 
chấm tròn

- Bộ so hình.

x

Góc học 
tập

- Trẻ chơi được 
với nội dung các 
trò chơi trong 
góc học tập.
- Rèn cho trẻ có 
kĩ năng về góc 
chơi.
- Trẻ được ôn 
luyện các kiến 
thức đã học về 
chủ đề.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi 
chơi.

+ Bé thích các loại 
đồ chơi

x
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- Trẻ về góc chơi 
chọn nội dung chơi 
theo hướng dẫn của 
cô.
- Bé xếp theo mẫu 
của cô.
- Gắn chấm tròn 
tương ứng với chấm 
tròn.
- So hình đúng 
khuôn hình.
- Tô màu và vo, xé 
giấy theo ý thích

- Các ĐDĐC 
về chủ điểm

- Tranh mẫu

- Chấm tròn

- Bộ so hình.

- Màu sáp
- Tranh rỗng 
các loại đồ 
chơi

+ Bé yêu Tết trung 
thu
- Trẻ về góc chơi 
chọn nội dung chơi 
theo hướng dẫn của 
cô.
- Bé xếp theo mẫu 
của cô.
- Gắn chấm tròn 
tương ứng với chấm 
tròn.
- So hình đúng 
khuôn hình.
- Tô màu và vo, xé 
giấy theo ý thích

- Các ĐDĐC 
về chủ điểm

- Tranh mẫu

- Chấm tròn

- Bộ so hình.

- Màu sáp
- Tranh rỗng 
về Tết trung 
thu

x
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+ Bé yêu các cô, bác 
trong trường mầm 
non
- Trẻ về góc chơi 
chọn đồ chơi theo 
hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết phân loại 
các ĐDĐC cùng cô.
- Bé xếp theo mẫu 
của cô.

- Gắn chấm tròn 
tương ứng với chấm 
tròn.
- So hình đúng 
khuôn hình.

- Các ĐDĐC 
về chủ điểm

- Tranh lô tô 
về lớp nhà trẻ
-  Bảng gắn 
chấm tròn

- Bộ so hình.
- Tranh rỗng 
về hình ảnh 
trường mầm 
non

x

4 Góc 
truyện

- Trẻ biết lắng 
nghe, chăm chú 
nghe cô kể 
chuyện.
- Trẻ lật giở và 
cầm sách đúng 
chiều.
 -  Biết thu dọn 
đồ dùng sau khi 
chơi.

+ Bé nghe kể 
chuyện
- Cô cùng trẻ về góc 
chơi,  cô lựa chọn 
sách chuyện và rối.
- Trẻ nghe cô kể 
chuyện với rối.

- Trẻ lật mở sách 
chuyện và chỉ vào 
đúng các nhân vật 
trong chuyện.
- Nói tên các loại rối.

- Các loại 
sách, truyện 
về chủ điểm 
- Tranh truyện 
về trường 
mầm non
- Các loại rối 
có trong 
truyện về chủ 
điểm.

x x
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+ Bé nghe đọc thơ
- Cô cùng trẻ về góc 
chơi, lựa chọn nội 
dung chơi cùng trẻ.
- Trẻ xem tranh ảnh ,  
album, hình ảnh về 
ĐDĐC về trường 
mầm non
- Cô đọc các bài thơ    
“Bạn mới”, “ Bé đến 
lớp”,”bập bênh”

 
- Các loại 
sách, tranh 
thơ về chủ 
điểm 
- Tranh ảnh, 
album về đồ 
chơi trong 
trường mầm 
non

- Sách và 
tranh thơ về 
chủ đề.

x x

5 Góc hoạt 
động với 

đồ vật

- Trẻ biết sử 
dụng các khối 
hình xếp đường 
đi. Biết chồng 
cao làm bờ 
tường.
- Rèn kỹ năng 
chơi nhóm cho 
trẻ.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi 
chơi.

+ Bé chơi với gạch 
- Cô cùng trẻ lấy 
gạch, khối gỗ xếp 
chồng lên cao làm 
vườn trồng rau.
- Cô cùng trẻ chơi 
trồng cây.
-  Trẻ sắp xếp các đồ 
chơi theo khu vực 
theo hướng dẫn của 
cô.
- Cô hướng dẫn trẻ 
trồng  những vườn 
hoa, hàng cây bao 
quanh vườn rau.

- Khối gỗ
- Gạch

- Cây

- Đồ chơi lắp 
ghép.

- Dụng cụ 
chăm sóc cây

x x
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+ Bé yêu xây dựng
+ Cô chơi cùng trẻ 
và giúp trẻ xây 
trường mầm non
+ Trẻ lấy đồ dùng 
nguyên vật liệu theo 
hướng dẫn của cô.

- Khối gỗ
- Gạch

- Các loại cây 
hoa, cây xanh, 
cây cảnh.

x x

+ Bé thích chơi gì?
- Cô cùng trẻ về góc 
chọn nội dung chơi.
-Cô giúp trẻ lấy các 
nguyên vật liệu có 
trong góc chơi để trẻ 
tự chơi.
- Trẻ gọi tên và giữ 
gìn sản phẩm.

- Đất nặn
- Sáp màu 
- Bảng con
- Keo dán 
giấy 
- Giấy màu, 
A4
- Một số 
nguyên vật 
liệu khác.
- Tranh rỗng 
về chủ điểm.

x x6 Góc 
nghệ 
thuật

- Bằng các kỹ 
năng tạo hình như 
tô màu, xé dán, 
vo tròn, trẻ có thể 
tạo ra các sản 
phẩm về các loại 
đồ dùng đồ chơi 
theo chủ điểm.
- Rèn kĩ năng tạo 

hình cho trẻ.
- Biết giữ gìn 
sản phẩm
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi 
chơi.

Tạo 
hình

+ Bé thích vẽ gì?
- Cô cùng trẻ về góc 
chọn nội dung chơi.
- Cô chọn màu cho 
trẻ vẽ theo ý thích.
- Xé dán, tô màu đồ 
chơi trong trường 
mầm non

-Sáp màu
- Giấy A4
- Tranh rỗng 
về chủ điểm

x x
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- Trẻ gọi tên và giữ 
gìn sản phẩm.

- Trẻ biết tên bài 
hát, biết vận 
động  các bài hát 
cùng các dụng 
cụ âm nhạc.
- Rèn tính chủ 
động,  mạnh dạn 
hồn nhiên khi  
vận động các bài 
hát về chủ điểm.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi 
chơi.

Âm 
nhạc

+ Bé yêu âm nhạc
- Nhớ tên bài hát các 
bài hát và vận động 
các bài hát. 

- Dụng cụ âm 
nhạc: thanh 
la, trống, sắc 
xô, nơ tay,.... 

x x x x

                        

                    Đánh giá và nhận xét                         Đánh giá và nhận xét                     Chữ ký giáo viên    

                       ý kiến của TTCM                                 ý kiến của HT

                            Phạm Thị Ngọc                            Vũ Thị Vòng                                 Phạm Thị Ngọc
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